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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /UBND-GDĐT 

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp 

đầu cấp năm học 2022-2023 

Cát Hải, ngày         tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,      

TH và THCS, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư 

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ 

trường tiểu học; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT 

về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ 

thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 

20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường THPT chuyên; Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu 

học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình 

tư thục; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;  

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân;  

Căn cứ Công văn số 1342/UBND-VX ngày 02/3/2022 của UBND thành 

phố về phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 550/SGDĐT-KTKĐ ngày 17/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hải Phòng về hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 

học 2022-2023;  

Căn cứ Đề án xây dựng trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà thành 

trường Trung học cơ sở trọng điểm giai đoạn 2018-2025 (Kèm theo Quyết định 

số 1927/QĐ-UBND, ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải); 

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm 

non và đầu cấp phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo đủ chỗ học cho con em Nhân dân toàn huyện, đặc biệt là con 

em gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo; thực hiện tốt công tác phổ 
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cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo 

dục THCS.  

- Đối với tuyển sinh vào lớp 10, yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện 

tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, khuyến khích học 

sinh thi tuyển vào lớp 10 nên chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản 

thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi trúng tuyển, giảm 

áp lực về giao thông. 

- Thực hiện tuyển sinh ở mỗi bậc học theo đúng theo quy chế của Bộ 

GDĐT; đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của cha mẹ học sinh trong 

quá trình tuyển sinh, tạo điều kiện cho con em đến trường, đảm bảo quyền học 

tập của trẻ em. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hiện tượng 

tiêu cực trong tuyển sinh. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Giao chỉ tiêu tuyển sinh 

- Căn cứ vào số lượng trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất, 

đội ngũ của đơn vị, các trường học đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 

về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 21/6/2022 (người nhận: Lãnh đạo, 

chuyên viên phụ trách các cấp học); Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các 

phòng chuyên môn của huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương và căn cứ tình hình 

thực tiễn của các đơn vị trường học tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 cho các trường. 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, TH và THCS, THCS thông báo công 

khai chỉ tiêu tuyển sinh trước 15 ngày tính từ thời điểm bắt đầu thu nhận hồ sơ. 

2. Hội đồng tuyển sinh 

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đề xuất Hội đồng 

tuyển sinh trường trước ngày 25/6/2022; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh trường trước ngày 10/7/2022. 

- Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh, thành phần gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Hiệu trưởng; 

+ Ủy viên, thư ký: Đại diện hội đồng trường, công đoàn, thanh tra nhân 

dân, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và nhân viên. 

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh phải là những cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách 

nhiệm cao. 
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3. Thời gian tuyển sinh 

- Đối với các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6: Bắt đầu từ ngày 25/7/2022 đến 

hết ngày 15/8/2022. Không nhận hồ sơ trước ngày 25/7/2022. 

- Đối với lớp 10: Thời gian dự kiến thi tuyển sinh vào đầu tháng 6 năm 

2022. Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo 

công bố kế hoạch tuyển sinh. 

- Kết thúc tuyển sinh, các trường thông báo công khai danh sách lớp, giáo 

viên chủ nhiệm, lịch tập trung học sinh, bố trí thời gian hợp lý để tổ chức hướng 

dẫn cho các em học sinh học nội quy, tìm hiểu truyền thống nhà trường. 

4. Biên chế học sinh theo lớp: Việc biên chế học sinh vào các lớp đảm 

bảo theo quy định, không để tình trạng sĩ số học sinh giữa các lớp quá lệch nhau; 

cần quan tâm tới giới tính khi biên chế lớp học. 

5. Lệ phí: Các đơn vị tuyển sinh không được thu lệ phí tuyển sinh (Chỉ 

được phép thu lệ phí khi có chỉ đạo, hướng dẫn bằng văn bản của Ủy ban nhân 

dân huyện). 

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO 

CÁC LỚP MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6, LỚP 10 

1. Tuyển sinh vào các lớp mầm non 

1.1. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin nhập học (theo mẫu); 

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản sao sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối 

chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu của công an huyện 

hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn. 

1.2. Tổ chức tuyển sinh 

- Các trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn công bố công khai chỉ 

tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi 

trên địa bàn dân cư theo quy định. 

- Đối với trẻ đi học lần đầu, phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đi học ở một cơ 

sở giáo dục được cấp phép và đủ năng lực tiếp nhận. 

- Tạo mọi điều kiện để trẻ em khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập. 

- Nếu số trẻ đăng ký học tại cơ sở giáo dục mầm non ít hơn hoặc bằng chỉ 

tiêu được giao thì thực hiện tuyển sinh theo quy định. Nếu số trẻ đăng ký học tại 

trường vượt quá năng lực tiếp nhận thì thực hiện xét tuyển sinh theo thứ tự ưu 

tiên sau: 

+ Trẻ là con gia đình diện chính sách có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn 

xã, thị trấn; 

+ Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn xã, thị trấn; ưu tiên tiếp nhận 

trẻ 5 tuổi trong xã, thị trấn để thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi; 
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+ Những trường hợp còn lại: trường cần có phương án tuyển đảm bảo 

công khai, công bằng, khách quan. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về tuyển sinh, trong 

đó có việc tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho đối tượng trẻ trong độ tuổi 

học chương trình giáo dục mầm non.  

Lưu ý: Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách trẻ tuyển được, báo 

cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, thị trấn và Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(người nhận: Đồng chí Phạm Thị Hồng Kỳ, chuyên viên). 

2. Tuyển sinh vào lớp 1 

2.1. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin học (theo mẫu). 

- 02 ảnh 4x6 (01 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh dán vào học bạ). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nhà trường đối chiếu với bản chính và ký 

xác nhận đóng dấu phía sau). 

- Bản sao sổ Hộ khẩu đối với học sinh đang cư trú trên địa bàn (không cần 

công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ 

tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công 

an xã, thị trấn cấp. 

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi. 

2.2. Tổ chức tuyển sinh 

- Đảm bảo huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn nhập học. 

- Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuyển sinh (trước 15 ngày tính 

từ thời điểm bắt đầu thu nhận hồ sơ): 

+ Phân tuyến tuyển sinh (chỉ áp dụng đối với các trường học trên địa bàn 

thị trấn Cát Bà); 

+ Chỉ tiêu tuyển sinh; 

+ Danh mục hồ sơ tuyển sinh; 

+ Thời gian và địa điểm tuyển sinh; 

+ Trình tự và phương thức tuyển sinh; 

- Thực hiện tuyển sinh theo đúng kế hoạch được giao, đảm bảo số học 

sinh trên lớp theo Điều lệ trường Tiểu học. 

- Tuyển sinh trẻ sinh năm 2016 trở về trước (huy động cả trẻ khuyết tật) 

có hộ khẩu và hiện đang sinh sống trên địa bàn xã/thị trấn theo đúng tuyến phân 

bổ tuyển sinh. Kiểm tra cụ thể các đối tượng trẻ thuộc diện KT1 vắng mặt hoặc 

tạm trú trên địa bàn. 

- Căn cứ cơ sở vật chất và đội ngũ để xác định tỷ lệ số học sinh học 2 

buổi/ngày và tham mưu báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, 

báo cáo UBND huyện. 
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Lưu ý: Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh tuyển được, 

báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, thị trấn và Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(người nhận: Đồng chí Ngô Thị Hồng Châm, Phó Trưởng phòng). 

3. Tuyển sinh vào lớp 6  

3.1. Đối với các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở 

thị trấn Cát Hải và các lớp đại trà trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

3.1.1. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin học (theo mẫu). 

- 02 ảnh 4x6 (01 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh dán vào học bạ). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Bản sao sổ Hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối 

chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc 

giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn cấp. 

- Học bạ cấp tiểu học. 

3.1.2. Tổ chức tuyển sinh 

- Nếu số học sinh đăng ký học tại trường THCS ít hơn hoặc bằng chỉ tiêu 

được giao thì tuyển sinh theo quy định. 

- Nếu số học sinh đăng ký học nhiều hơn số chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân 

huyện giao bao gồm cả hồ sơ đúng tuyến và hồ sơ trái tuyến, các trường báo cáo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết 

định phương án tuyển sinh theo các thứ tự ưu tiên sau (Phương án tuyển sinh 

chọn là xét tuyển): 

+ Tuyển hết những học sinh đúng tuyến trên địa bàn xã, thị trấn theo quy 

định của Ủy ban nhân dân huyện (căn cứ hộ khẩu và có xác nhận đang sinh sống 

tại nơi đăng ký hộ khẩu). 

+ Xét tuyển đối với học sinh diện trái tuyến: Hội đồng tuyển sinh nhà 

trường căn cứ vào kết quả rèn luyện của học sinh trong các năm học lớp 5, lớp 4, 

lớp 3, lớp 2, lớp 1 theo thứ tự ưu tiên, thành tích nổi bật được ghi trong học bạ 

và thành tích các mặt hoạt động khác của học sinh nếu có.  

3.2. Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao Trường THCS thị trấn Cát Bà 

3.2.1. Số lớp tuyển sinh: 01 lớp; 

3.2.2. Số lượng học sinh tuyển: 35 học sinh; 

3.2.3. Hồ sơ tuyển sinh: Bao gồm các loại hồ sơ thuộc mục 3.1.1 và đơn xin 

xét tuyển vào lớp 6 chất lượng cao (theo mẫu của Trường THCS thị trấn Cát Bà). 

3.2.4. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:  

- Học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học năm học 2021-2022 tại 

các trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện; 
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- Đảm bảo các tiêu chuẩn sau: kết quả rèn luyện của học sinh trong các 

năm học lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1 được đánh giá năng lực xếp loại Tốt, 

phẩm chất xếp loại Tốt, các môn học được đánh giá Hoàn thành Tốt. 

3.2.5. Hình thức tuyển sinh: Khảo sát 02 môn Toán, Tiếng Việt (đề của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

3.2.6. Thời gian tuyển sinh: Giao trường THCS thị trấn Cát Bà xây dựng 

kế hoạch (báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 10 ngày tổ chức). 

3.3. Lưu ý: Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh tuyển 

được, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, thị trấn và Phòng Giáo dục và 

Đào tạo (người nhận: Đồng chí Đoàn Ánh Tuyết, chuyên viên). 

4. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

- Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tiếp tục thực hiện tuyển 

sinh theo hình thức thi tuyển. Học sinh được đăng ký 02 nguyện vọng để xét 

tuyển vào lớp 10 THPT công lập (trừ trường THPT chuyên Trần Phú). 

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phê duyệt phương án tuyển sinh của các 

trường THPT theo quy định. 

(Tuyển sinh vào lớp 10 THPT thực hiện theo Văn bản số 1342/UBND-VX 

ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Phương thức 

tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023). 

5. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện 

- Căn cứ nhu cầu của người học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo 

dục thường xuyên huyện tổ chức tuyển sinh theo đúng các yêu cầu và chú ý tới 

việc phân luồng học sinh sau THCS; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, học viên 

phát triển mô hình phối hợp với các trường nghề, trường trung cấp tổ chức cho 

học viên vừa học văn hóa cấp THPT, vừa học trung cấp hoặc học nghề theo 

hướng dẫn của Bộ GDĐT.  

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện báo cáo 

kết quả tuyển sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và Ủy ban nhân dân 

huyện (qua cơ quan thường trực Phòng Giáo dục và Đào tạo, người nhận: đồng 

chí Đoàn Ánh Tuyết, chuyên viên) trước ngày 31/8/2022. 

IV. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực) 

- Triển khai chủ trương tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm 

học 2022-2023 tới các trường mầm non, tiểu học, TH và THCS, THCS trên địa bàn. 

- Làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, giao chỉ tiêu tuyển sinh của các 

trường mầm non, tiểu học, TH và THCS, THCS theo quy định. 

- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, TH và THCS, THCS trên địa bàn 

thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 của Ủy 

ban nhân dân huyện (về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu, đối tượng, thời gian thực hiện).  
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2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các trường rà soát điều tra số trẻ trên địa bàn và báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện (qua cơ quan thường trực Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

- Tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về kế hoạch, chỉ tiêu, thời gian và 

phương án tuyển sinh năm học 2022-2023 của các trường học trên địa bàn để 

học sinh và phụ huynh học sinh biết và làm các thủ tục nhập học theo quy định. 

- Giám sát công tác tuyển sinh của các trường học trên địa bàn, đặc biệt là 

giám sát việc vận động phụ huynh học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định 

cho nhà trường. 

- Có phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự cho các trường học trong 

thời gian tuyển sinh. 

3. Các trường Mầm non, Tiểu học, TH và THCS, THCS, Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải. 

- Công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, 

phương án tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của đơn 

vị, bảng tin của nhà trường khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Quán triệt, tập huấn cho cán bộ tuyển sinh của đơn vị về quy chế tuyển sinh. 

- Hướng dẫn cán bộ tuyển sinh tiếp đón, giao tiếp với phụ huynh học sinh 

đảm bảo tính mô phạm, lịch sự, bình tình hướng dẫn, nhẹ nhàng giải thích, tránh 

sự căng thẳng. 

- Đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ nhập học, việc sắp xếp học sinh vào lớp 

học theo đúng quy định và không để có những bức xúc của phụ huynh học sinh.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh và chế độ thông tin, 

báo cáo. 

4. Các bậc phụ huynh học sinh 

- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con, em theo đúng tuyến tuyển sinh và đúng 

thời gian quy định. 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và các 

hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh. 

- Phản ánh về Hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề thắc mắc 

trong quá trình thực hiện tuyển sinh. 

V. MỘT SỐ LƯU Ý 

1. Những trường học có sự điều chỉnh về số lớp, số học sinh hoặc có sự bất 

thường trong công tác tuyển sinh, hoặc có nhu cầu sáp nhập lớp, tách lớp ở những 

khối còn lại so với năm học trước yêu cầu làm tờ trình báo cáo về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 
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2. Báo cáo số liệu về phòng học, số lớp, số học sinh theo biểu mẫu gửi 

kèm về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 21/6/2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, GD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Quang Vinh 



UBND HUYỆN CÁT HẢI 

 

GIAO CHỈ TIÊU VÀ TUYỂN SINH CẤP MẦM NON, NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-GDĐT ngày       /3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

TT Trường 

Phòng học 
Số trẻ điều tra trên địa bàn năm 

2022 
Số lớp và số trẻ năm học 2022 - 2023 

Tuyến tuyển sinh năm học 2022-2023 
Tổng 

số 

Trong 
đó số 

phòng 
học 

xây 

mới 

Tổng 
số 

Chia ra 

Nội dung 

Tổng số 

nhóm, 
lớp toàn 

trường 

Tổng 
số học 

sinh 

toàn 
trường 

Trong đó 

Nhà 
trẻ 

Mẫu 
giáo 

Trong 
đó trẻ 5 

tuổi 

Tổng số nhóm, lớp Tổng số học sinh 

Nhóm 

nhà trẻ 

Lớp 
3 

tuổi 

Lớp 
4 

tuổi 

Lớp 
5 

tuổi 

Số 
trẻ 

nhà 
trẻ 

Số 
trẻ 3 

tuổi 

Số 
trẻ 4 

tuổi 

Số 
trẻ 5 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tổng toàn huyện       

Tổng           

 Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

1 Sơn Ca       

Tổng           

Các Tổ dân phố: 7, 8, 9, 10, 11, 17 và 18 - 

thị trấn Cát Bà 
Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

2 3-2       

Tổng           

Các Tổ dân phố: Hùng Sơn, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 12, 13, 14, 15 và 16 - thị trấn Cát Bà. 

Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

3 Trân Châu       

Tổng           

Xã Trân Châu Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

4 Xuân Đám       

Tổng           

Xã Xuân Đám Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

5 Phù Long       

Tổng           

Xã Phù Long Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

6 Cát Hải       

Tổng           

Thị trấn Cát Hải Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           
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TT Trường 

Phòng học 
Số trẻ điều tra trên địa bàn năm 

2022 
Số lớp và số trẻ năm học 2022 - 2023 

Tuyến tuyển sinh năm học 2022-2023 
Tổng 

số 

Trong 
đó số 

phòng 

học 
xây 

mới 

Tổng 

số 

Chia ra 

Nội dung 

Tổng số 
nhóm, 

lớp toàn 
trường 

Tổng 

số học 
sinh 

toàn 

trường 

Trong đó 

Nhà 

trẻ 

Mẫu 

giáo 

Trong 
đó trẻ 5 

tuổi 

Tổng số nhóm, lớp Tổng số học sinh 

Nhóm 

nhà trẻ 

Lớp 
3 

tuổi 

Lớp 
4 

tuổi 

Lớp 
5 

tuổi 

Số 
trẻ 

nhà 
trẻ 

Số 
trẻ 3 

tuổi 

Số 
trẻ 4 

tuổi 

Số 
trẻ 5 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7 Đồng Bài       

Tổng           

Xã Đồng Bài Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

8 Văn Phong       

Tổng           

Xã Văn Phong Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

9 Hoàng Châu       

Tổng           

Xã Hoàng Châu Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

10 Sao Mai       

Tổng           
Xã Nghĩa Lộ + Xã Đồng Bài (thuộc khu 

tái định cư) 
Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

11 Việt Hải       

Tổng           

Xã Việt Hải Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

12 Gia Luận       

Tổng           

Xã Gia Luận Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           

13 Hiền Hào       

Tổng           

Xã Hiền Hào Số cũ chuyển lên           

Số tuyển mới           
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UBND HUYỆN CÁT HẢI 

 

GIAO CHỈ TIÊU VÀ TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-GDĐT ngày       /3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

TT Trường 

Phòng học Số lớp, số học sinh năm học 2021-2022 Số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 

Tuyến tuyển sinh năm học 

2022-2023 

Bình quân HS 
trên lớp 

Tổng 
số 

Trong 
đó số 

phòng 
học 

xây 

mới 

Phòng 

học lớp 

1 

Tổng 
số lớp 

Tổng 
số HS 

Chia ra 

Tổng 
số lớp 

Tổng 
số HS 

Trong đó, só lớp và số HS lớp 1 

Lớp 1 Lớp 5 

Số HS điều tra phổ cập theo tuyến 

tuyển sinh 

Đề nghị giao 

chỉ tiêu 

Toàn 

trường 

Lớp 

1 
Tổng 

số 

Trong đó chia ra 

Số 

lớp 

Số 

HS Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Hộ 

khẩu 

thườ
ng 

trú 

Hộ 
khẩu 

tạm 

trú 

Chưa 

có hộ 
khẩu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Tổng toàn huyện                     

1 
Nguyễn Văn 

Trỗi 
                 

Tổ dân phố 01 đến Tổ dân 
phố 9 và Tổ dân phố Hùng 

Sơn - thị trấn Cát Bà 

  

2 Chu Văn An                  
Tổ dân phố 10 đến Tổ dân 
phố 18 - thị trấn Cát Bà 

  

3 Hà Sen                  

Thôn Bến, Liên Minh, Phú 

Cường, Liên Hòa, Minh 
Châu -  Xã Trân Châu 

  

4 Vỗ Thị Sáu                  
Thôn Hải Sơn -  Xã Trân 

Châu 
  

5 Xuân Đám                  Xã Xuân Đám   

6 Gia Luận                  Xã Gia Luận   



4 

TT Trường 

Phòng học Số lớp, số học sinh năm học 2021-2022 Số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 

Tuyến tuyển sinh năm học 
2022-2023 

Bình quân HS 
trên lớp 

Tổng 

số 

Trong 
đó số 

phòng 

học 
xây 

mới 

Phòng 
học lớp 

1 

Tổng 

số lớp 

Tổng 

số HS 

Chia ra 

Tổng 

số lớp 

Tổng 

số HS 

Trong đó, só lớp và số HS lớp 1 

Lớp 1 Lớp 5 

Số HS điều tra phổ cập theo tuyến 

tuyển sinh 

Đề nghị giao 

chỉ tiêu 

Toàn 

trường 

Lớp 

1 
Tổng 

số 

Trong đó chia ra 

Số 

lớp 

Số 

HS Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Hộ 
khẩu 

thườ

ng 
trú 

Hộ 

khẩu 

tạm 

trú 

Chưa 

có hộ 

khẩu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

7 Hiền Hào                  Xã Hiền Hào   

8 Phù Long                  Xã Phù Long   

9 
Đoàn Đức 
Thái 

                 Thị trấn Cát Hải   

10 Đồng Bài                  Xã Đồng Bài   

11 Văn Phong                  Xã Văn Phong   

12 Hoàng Châu                  Xã Hoàng Châu   

13 Nghĩa Lộ                  
Xã Nghĩa Lộ + Xã Đồng 
Bài (thuộc khu tái định cư) 

  

14 Việt Hải                  Xã Việt Hải   
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UBND HUYỆN CÁT HẢI 

 

GIAO CHỈ TIÊU VÀ TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-GDĐT ngày       /3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

TT Trường 

Phòng học Số lớp, số học sinh năm học 2021-2022 Số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 

Tuyến tuyển sinh năm học 

2022-2023 

Bình quân HS 
trên lớp 

Tổng 

số 

Trong 

đó số 
phòng 

học 

xây 
mới 

Phòng 

học lớp 
6 

Tổng 

số lớp 

Tổng 

số HS 

Chia ra 

Tổng 

số lớp 

Tổng 

số HS 

Trong đó, só lớp và số HS lớp 6 

Lớp 6 Lớp 9 
HS trong độ tuổi tuyển sinh qua 

điều tra phổ cập trên địa bàn 

Đề nghị giao 

chỉ tiêu 
Toàn 

trường 
Lớp 

6 
Số 
lớp 

Số 
HS 

Số 
lớp 

Số 
HS 

Số lớp Số HS 
Số 
lớp 

Số 
HS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tổng toàn huyện                   

1 Cát Bà                Thị trấn Cát Bà   

2 Hà Sen                
Thôn Bến, Liên Minh, Phú 
Cường, Liên Hòa, Minh 

Châu -  Xã Trân Châu 

  

3 Vỗ Thị Sáu                
Thôn Hải Sơn -  Xã Trân 
Châu 

  

4 Xuân Đám                Xã Xuân Đám   

5 Gia Luận                Xã Gia Luận   

6 Hiền Hào                Xã Hiền Hào   

7 Phù Long                Xã Phù Long   

8 
Đoàn Đức 

Thái 
               Thị trấn Cát Hải   

9 Đồng Bài                Xã Đồng Bài   
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TT Trường 

Phòng học Số lớp, số học sinh năm học 2021-2022 Số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 

Tuyến tuyển sinh năm học 

2022-2023 

Bình quân HS 
trên lớp 

Tổng 
số 

Trong 

đó số 

phòng 
học 

xây 

mới 

Phòng 

học lớp 

6 

Tổng 
số lớp 

Tổng 
số HS 

Chia ra 

Tổng 
số lớp 

Tổng 
số HS 

Trong đó, só lớp và số HS lớp 6 

Lớp 6 Lớp 9 
HS trong độ tuổi tuyển sinh qua 

điều tra phổ cập trên địa bàn 

Đề nghị giao 

chỉ tiêu 
Toàn 

trường 

Lớp 

6 
Số 
lớp 

Số 
HS 

Số 
lớp 

Số 
HS 

Số lớp Số HS 
Số 
lớp 

Số 
HS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10 Văn Phong                Xã Văn Phong   

11 Hoàng Châu                Xã Hoàng Châu   

12 Nghĩa Lộ                
Xã Nghĩa Lộ + Xã Đồng 
Bài (thuộc khu tái định cư) 
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